Phòng GD- ĐT huyện Bình Chánh
Trường THCS Đa Phước
DANH SÁCH HỌC SINH KHÓ KHĂN

Nhận quà Tết xã Đa Phước

	Stt
	Họ và tên
	Lớp
	Địa Chỉ
	Họ và tên cha(mẹ)

	1
	Văn Thụy Minh Thư
	6a1
	E1/35/4
	Văn Hà Thanh Liêm

	2
	Võ Anh Tuấn
	6a1
	A2/68A 
	Võ Thanh Tài

	3
	Hồ Thanh Tâm 
	6a1
	D6/202
	Hồ Kim Hoàng

	4
	Trương Quốc Cường
	6a2
	C3/66
	Trương Thành Điệp

	5
	Nguyễn  Ngọc Duy Khánh
	6a2
	D1/25
	Nguyễn Văn Toàn

	6
	Huỳnh Tiến Đạt
	6a2
	D10/296
	Nguyễn Thị Kim Loan

	7
	Nguyễn Hoàng Khánh Đoan
	6a2
	C6/105
	Nguyễn Hoang Hoàng

	8
	Phí Thị Ngọc Bích
	6a3
	D5/164B
	Phí Minh Tuyến

	9
	Nguyễn Thành Vỹ
	6a3
	B8/238
	Nguyễn Thanh Liêm

	10
	Nguyễn Thị  Thanh Mai
	6a4
	TT D13/377 B
	Nguyễn Van Thanh

	11
	A Quỳ 
	6a4
	TT E10/280B
	A Thiêu

	12
	A ly Thoảng
	6a4
	TT E10/280B
	A Thăm

	13
	Phùng Thanh Ngân
	6a5
	A5/154 G, Đa Phước
	Phùng Văn Em

	14
	Đoàn Hà Thanh Thủy
	6a5
	B12/354 Đa Phước
	Đoàn Kim Hùng

	15
	Trần Quế Mẫn
	6a5
	E10/272, Đa Phước
	Trần Quế Mẫn

	16
	Lâm Tâm NHư
	6a6
	C1/11
	Lâm Văn Phúc

	17
	Trịnh Minh Sang
	6a6
	E7/200
	Trịnh Minh Sơn

	18
	Trần Duy Thương
	6a6
	E10/289A2
	Trang Thị Thanh Nga

	19
	Huỳnh Thị Hồng Tuyên
	6a7
	 B12/352
	Huỳnh Đức Tín

	20
	Nguyễn Ngọc Bảo Ân
	6a7
	A9/250 
	Nguyễn Tấn Hiếu

	21
	Dương Thị Tuyết Vân
	6a7
	D13/372A
	Dương Văn Hai

	22
	Trần Đỗ Quốc Đạt 
	7a1
	TT A8/232A
	Đỗ Thị Kim Thúy 

	23
	Đoàn Minh Thiện
	7a1
	B6/143/1
	Trần Phạm Anh Tú 

	24
	Đặng Thanh Trường
	7a1
	D3/106
	Đạng Thanh Sơn

	25
	Nguyễn Huỳnh Ngọc Anh
	7a2
	C6/109
	Nguyễn Phước Được

	26
	Thái Minh Giàu
	7a2
	B9/264A
	Nguyễn Thị Tố Uyên

	27
	Trương Mỹ Quyên
	7a2
	A10/276
	Trương Phong Vinh

	28
	Lê Trọng Tính
	7a3
	Tồ 9 ấp 2 
	Lê Thị Kim Nhung

	29
	Trần Minh Kiệt
	7a3
	D6/183
	Trần Ngọc Tân

	30
	Nguyễn Minh Hải
	7a3
	B2/37/1
	Phạm Thị Mảnh

	31
	Cao Ngọc Phát
	7a4
	D15/433/1 
	Cao Quế Anh

	32
	Lê Đức Anh
	7a4
	Tổ 9 ấp 1 ĐP
	Lê Hoàng Ni

	33
	Lê Anh Thiện
	7a4
	C12/243/1 Đa Phước
	Lê Văn Quyên

	34
	Huỳnh Hồng Hiếu
	7a5
	B10/307/1
	Huỳnh Hồng Hải

	35
	Trần Thúy Hằng
	7a5
	A4/131/2
	Trần Thanh Cường

	36
	Nguyễn Ngọc Tiên
	7a5
	A4/131
	Nguyễn Thị Kim Tuyến

	37
	Nguyên Văn Phát Đạt
	7a6
	C3/73-Đa Phước
	Nguyễn Văn Hùng

	38
	Nguyễn Trung Trực 
	7a6
	Ấp 4
	Nguyễn Thành Được

	39
	Nguyễn Huỳnh Trúc Phương
	7a6
	A4/22
	Nguyễn Anh Thuận

	40
	Đỗ Huỳnh Đại Dương 
	7a7
	D8/237/4
	Đỗ Minh Trí

	41
	Phạm Ngọc Cẩm Tú
	7a7
	D8/257
	Phạm Thành Trung

	42
	Nguyễn Trung Hiếu
	7a7
	B12/358B
	Nguyễn Hồng Vân

	43
	Đỗ Lâm Hoàng Tuấn
	8a1
	D3/83
	Lâm Phụng

	44
	Trương Thị Kim Tuyền
	8a1
	C2/56/1
	Trương Kim Dũng Linh

	45
	Nguyễn Ngọc Diểm Trinh
	8a1
	D5/175
	Nguyễn Thị Lâu

	46
	Lâm Thị Ngọc Giàu
	8a2
	A1/8A/2
	Lâm Kim Hiếu

	47
	Thái Hoàng Hải
	8a2
	C2/44A
	Thái Minh Hoàng

	48
	Lê Huỳnh Anh Thúy
	8a2
	E12/366C
	Lê Văn Trung

	49
	Thái Mai Hoàng Anh
	8a3
	C4/81
	Thái Văn Bé Ba

	50
	Phùng Lê Phương Trúc 
	8a3
	C2/36
	Phùng Văn Vân

	51
	Võ Minh Tâm
	8a3
	C9/178
	Võ Văn Tám

	52
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	8a4
	A12/364
	Nguyễn Thanh Tuấn

	53
	Hồ Minh Khánh
	8a4
	C6/112
	Hồ Văn Tâm

	54
	Nguyễn Thị Cẩm Thu
	8a4
	A8/236
	Nguyễn Văn Ý

	55
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	8a4
	E13/399
	Nguyễn Duy Tân

	56
	Mai Bích Ngọc
	8a5
	E8/226/1
	Mai Ngọc Sơn

	57
	Nguyễn Quốc Khôi
	8a5
	D5/143
	Nguyễn Văn Bình

	58
	Nguyễn Châu Thảo Nguyên
	8a5
	B1/25
	Châu Minh Giàu

	59
	Nguyễn Thị Cẩm Phượng 
	8a6
	B8/223/1
	Nguyễn Thanh Lợi

	60
	Dư Thị Thúy Lành 
	8a6
	A9/263
	Dư Minh Tâm

	61
	Nguyễn Hải Viên Châu
	8a6
	B11/345A
	Nguyễn Văn Tèo 

	62
	Phạm Thái Bảo Duy 
	8a6
	TT B6/153
	Thái Thị Bích Thùy 

	63
	Cao Thị Ngọc Trầm
	9a1
	D15/433
	Cao Quốc Anh

	64
	Nguyễn Hoàng Vỹ Khang
	9a1
	B8/240A
	Nguyễn Thế Thành

	65
	Kim Ngọc Liên
	9a1
	A9/254/1
	Kim Hoàng Anh

	66
	Lương Văn Hưng
	9a1
	D13/366/2
	Lương Kiều Thạnh

	67
	Trương Minh Kha
	9a2
	B8/221
	Từ Kim Hằng

	68
	Nguyễn Khánh Dương
	9a2
	A24/24
	Nguyễn Đức Hùng

	69
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	9a2
	B10/300
	Nguyễn Văn Thành

	70
	Dương Thúy Quyên
	9a2
	D13/373
	Nguyễn Thị Mười

	71
	Đoàn Thành Công
	9a3
	D2/218
	Đoàn Minh Y

	72
	Phan Hoàng Trung Hiếu
	9a3
	Ấp 5
	Phan Phú Quới

	73
	Nguyễn Tấn Hậu
	9a3
	D7/213
	Nguyễn Văn Tư

	74
	Nguyễn Ngọc Như
	9a3
	C8/165
	Nguyễn Thanh Hùng

	75
	Nguyễn Thành Đạt
	9a4
	D8/236
	Nguyễn Văn Tâm

	76
	Phạm Thị Ngọc Duyên
	9a4
	D12/368
	Phạm Văn Cẩm

	77
	Lê Nguyễn Minh Trung
	9a4
	Tạm trú tổ 14 ấp 4 
	Lê Văn Lâm

	78
	Lương Thị Kiều Oanh
	9a4
	C8/159 
	Lương Bá Tùng

	79
	Nguyễn Thị Hồng Lai
	7a1
	TT B3/72 A
	Nguyễn Văn Đào

	80
	Đinh Tuyết Nhi
	6a2
	C6/111
	Đinh Văn Tiến


Đa Phước, ngày 28 tháng 01 năm 2016
                                                                Hiệu Trưởng
